
Mẫu CDC-06 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRU   T     Ể  S  T      T T 

Số:            /QĐ-TTKSBT 

CỘ     À XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V  T  A  

Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊ   

Về việc phê duyệt kết quả xét chọn giá  ói thầu: Thẩm định giá Mua 

vắc-xin phục vụ hoạt động tiêm chủng năm 2022 

 

     Đ C TRU   T     Ể  S  T      T T  

T À   P   ĐÀ  Ẵ   

Căn cứ Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng trực 
thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo 

quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp 

thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vị quản 
lý của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-TTKSBT ngày 18 tháng 10 năm 2020 của 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt 

Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
thành phố Đà Nẵng; 
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Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-TTKSBT ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng về việc thành lập 
Tổ hồ sơ đầu thầu; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ký ngày 17 tháng 11 năm 2022 

giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH thẩm 

định giá Delta. 

Căn cứ Tờ trình về việc phê duyệt kết quả xét chọn giá gói thầu: Thẩm định 

giá Mua vắc-xin phục vụ hoạt động tiêm chủng năm 2022 ngày 22 tháng 11 năm 
2022 của Tổ hồ sơ đấu thầu. 

QUYẾT ĐỊ  : 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét chọn giá với các nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Thẩm định giá Mua vắc-xin phục vụ hoạt động tiêm chủng 

năm 2022 

2. Giá trúng thầu: 40.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng). Chi 

tiết theo Phụ lục và Danh mục đính kèm.  

3. Chủ đầu tư: Trung t m  i m soát  ệnh t t Thành phố Đà N ng. 

4. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thẩm định giá Delta 

5. Nguồn vốn: Dịch vụ 

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trong trường hợp đặc  iệt. 

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày. 

Điều 2. Ph ng Tài chính -  ế toán phối hợp với Ph ng khám đa khoa và 

 hoa Dược-V t tư y tế l p các thủ tục  sắm theo đúng quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực k  từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng KHNV, P Đ , TCKT; 

- Khoa Dược-VTYT; 

- Lưu: VT, Tổ HSĐT. 

   KT.      Đ C 

  P Ó      Đ C 

 

 

 

 

 

 Phạm Trúc Lâm 
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Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số …………/QĐ-TTKSBT  ngày ............./11/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Đà Nẵng) 

 

T

T 
Tên hàng hóa 

Thông số kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

 guồn kinh phí 

1 

1 

Thẩm định giá Mua 

vắc-xin phục vụ hoạt 

động tiêm chủng năm 

2022 

Theo danh mục 

đính kèm 
Lần 01 40.000.000 40.000.000 Dịch vụ 

Tổng cộng  40.000.000  

 

Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bin
hm

tx-
01

/1
2/

20
22

 1
6:

59
:5

6-
bin

hm
tx-

bin
hm

tx-
bin

hm
tx



4 

 

 

 

DA    ỤC VẮC-X   ĐỀ    Ị T Ẩ  ĐỊ     Á 

 ồm 15 hàng hóa 
(Đính kèm Quyết định số             /QĐ-TTKSBT  ngày           tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Tên vắc xin 
Nhóm 

TCKT 
 ồng độ/ àm lượng 

Dạng bào 

chế 
Quy cách đóng gói ĐVT 

Số 

lượng  

Ghi chú  

(tên tham 

khảo) 

1 
Vắc xin phòng 

dại  

Nhóm 

1 

Mỗi 1 liều vắc xin hoàn nguyên 

(0,5 ml) chứa: Virus dại  ất hoạt 

(chủng Wistar PM/WI 38 1503-

3M) ≥ 2,5 IU. 

Vắc xin 

 ột đông 

khô và 

dung môi 

hoàn 

nguyên 

Hộp 1 lọ hoặc hộp 5 lọ, 

mỗi lọ chứa 01 liều vắc 

xin  ột đông khô kèm 01 

 ơm tiêm, mỗi  ơm tiêm 

nạp s n 01 liều (0,5ml) 

dung môi.  

Liều 2000 Verorab 

2 

Vắc xin ph ng 

Viêm não Nh t 

Bản 

Nhóm 

5 

Virus viêm não Nh t  ản  ất hoạt, 

tinh khiết (chủng S  14-14-2) - 3 

mcg/0,5ml 

Hỗn dịch 

tiêm 

Lọ vắc xin 3 mcg/ 0.5 

ml, Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ; 

hộp 48 lọ 

Liều 390 Jeev 3mcg 

3 

Vắc xin ph ng 

Viêm não Nh t 

Bản 

Nhóm 

5 

Virus viêm não Nh t  ản  ất hoạt, 

tinh khiết (chủng S  14-14-2)- 6 

mcg/0,5ml 

Hỗn dịch 

tiêm 

Lọ vắc xin 6 mcg/ 0.5ml. 

Hộp 1 lọ; Hộp 10 lọ; Hộp 

48 lọ 

Liều 780 Jeev 6mcg 

4 
Vắc xin phòng 

viêm gan A  

Nhóm 

4 

Mỗi liều 0,5ml chứa: Protein  ao 

gồm kháng nguyên virut viêm gan 

  tinh khiết < 100mcg 

Hỗn dịch 

tiêm 

Hộp 10 lọ x 0,5ml  

(1 liều) 
Liều 780 Havax 

5 
Vắc xin phòng 

viêm gan B 

Nhóm 

4 

 háng nguyên  ề mặt virus viêm 

gan B tinh khiết 20mcg/1ml 

Hỗn dịch 

tiêm 
Hộp 10 lọ x 1ml Liều 2600 

Gene-Hbvax 

 

6 

Vắc xin phòng 

viêm gan B tái 

tổ hợp 

Nhóm 

5 

Protein kháng nguyên  ề mặt 

HBs g (độ tinh khiết ≥ 95% ), 10 

mcg 

Hỗn dịch 

tiêm 
Hộp 25 lọ x 10mcg/0,5ml Liều 300 

Heberbiovac 

HB 
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7 
Vắc xin ph ng 

viêm gan A&B 

Nhóm 

1 

Mỗi liều 1,0ml chứa: Hepatitis   

virus antigen (HM175 strain) 720 

Elisa units; r-DNA Hepatitis B 

Virus surface antigen (HBsAg) 

20mcg 

Hỗn dịch 

tiêm 

Hộp 01  ơm tiêm đóng 

s n một liều vắc xin (1.0 

ml) và 1 kim tiêm 

Liều 400 
Twinrix 

 

8 

Vắc xin ph ng 

viêm phổi, 

viêm màng não 

mủ do Hi  

Nhóm 

5 

Mỗi 0,5 ml chứa: Polysaccharide 

polyribosylribitolphosphate (PRP) 

10 mcg cộng hợp với (20,8-31,25 

mcg) giải độc tố uốn ván 

Dung 

dịch tiêm 
 Hộp chứa 25 lọ 0,5ml  Liều 360 Quimi-Hib  

9 

Vắc xin ph ng 

Viêm màng 

não do não mô 

cầu 

Nhóm 

5 

Mỗi liều 0,5ml chứa:  

- Polysaccharide Não mô cầu 

(nhóm huyết thanh  ) (đơn giá 

cộng hợp) 4mcg;  

- Polysaccharide não mô cầu 

(nhóm huyết thanh C) (đơn giá 

cộng hợp) 4mcg; 

 - Polysaccharide não mô cầu 

(nhóm huyết thanh Y) (đơn giá 

cộng hợp) 4mcg;  

- Polysaccharide não mô cầu 

(nhóm huyết thanh W-135) (đơn 

giá cộng hợp) 4mcg;  

- Protein giải độc tố  ạch hầu 48 

mcg (Protein mang cộng hợp 

polysaccharide đối với tất cả các 

nhóm huyết thanh) 

Dung 

dịch tiêm 

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều x 

0,5ml 
Liều 1000 Menactra 

10 

Vắc xin ph ng 

Cúm 

 

Nhóm 

1 

Mỗi 0,5ml vắc xin chứa :  / 

Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-

like stranin ( 

A/Brisbane/02/2018,IVR-190)-

15mcg haemagglutinin; A/South 

Australia/34/2019 ( H3N2)- like 

Hỗn dịch 

tiêm 

Hộp có 1 xy lanh chứa 

0,5ml hỗn dịch 
Liều 3800 

Influvac Tetra 
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strain ( A/South 

Australia/34/2019, IVR - 197) - 

15mcg haemagglutinin; B/ 

Washington/02/2019 -like strain ( 

B/ Washington/02/2019, wild 

type) -15mcg haemagglutinin; 

B/Phuket/3073/2013 -like strain 

(B/Yamagata/16/88 lineage) 

(B/Phuket/3073/2013, wild type) - 

15mcg haemagglutinin  

11 
Vắc xin ph ng 

Cúm 

Nhóm 

1 

Mỗi 0,5 ml vắc xin chứa: 

A/Brisbane/02/2018 

(H1N1)pdm09 – sử dụng chủng 

tương đương 

(A/Brisbane/02/2018, IVR-190) 

15 micrograms ; 

A/South Australia/34/2019 

(H3N2) – sử dụng chủng tương 

đương ( /South 

Australia/34/2019, IVR-197) 15 

micrograms ; 

B/Washington/02/2019 – sử dụng 

chủng tương đương 

(B/Washington/02/2019, chủng 

hoang dã) 15 micrograms;  

B/Phuket/3073/2013 – sử dụng 

chủng tương đương 

(B/Phuket/3073/2013, chủng 

hoang dã) 15 micrograms . 

Hỗn dịch 

tiêm 

Hộp 01  ơm tiêm nạp 

s n 1 liều 0,5 ml 
Liều 4000 Vaxigrip Tetra 
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12 

 

Vắc xin ph ng 

Cúm 
 

  
Nhóm 

2 

 

Mỗi liều đơn vắc xin (0,5ml) 

chứa: 

-  háng nguyên tinh khiết  ất 

hoạt virus cúm   H1N1  

A/Guangdong-

Maonan/SWL1536/2019 CNIC-

1909(H1N1)-15mcg; Kháng 

nguyên tinh khiết  ất hoạt virus 

cúm A H3N2 A/Hong 

Kong/2671/2019 IVR-

208(H3N2)-15 mcg; Kháng 

nguyên tinh khiết  ất hoạt virus 

cúm B  

B/Washington/02/2019-15mcg; 

 háng nguyên tinh khiết  ất hoạt 

virus cúm B: B/Phuket/3073/2013 

15mcg 

 

  
Hỗn dịch 

tiêm 

 

  
Hộp 1 lọ 0,5ml 

 
Liều 3000 

GCFlu 

Quadrivalent 

Pre-filled 

Syringe inj 

13 
Vắc xin ph ng 

uốn ván 

Nhóm 

4 

Giải độc tố uốn ván tinh chế ≥ 

40IU/0,5ml 

Dung 

dịch tiêm 

Hộp 20 ống (0,5ml/ống 

chứa 1 liều vắc xin) 
Liều 3500  

14 

  
Vắc xin ph ng 

Thương hàn 

 

Nhóm 

1 

Polysaccharide của Salmonella 

typhi chủng Ty2 25mcg/0,5ml 

  

Dung 

dịch tiêm 
 

 Hộp 1  ơm tiêm 

 1 liều 0.5ml 

 
Liều 260 Typhim Vi 
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15 
Vắc xin ph ng 

6  ệnh 

Nhóm 

1 

Biến độc tố  ạch hầu ≥ 30 IU; 

Biến độc tố uốn ván ≥ 40 IU; Các 

kháng nguyên Bordetella pertussis 

gồm giải độc tố ho gà (PT) 25mcg 

và ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi 

(FHA) 25mcg và Pertactin (PRN) 

8mcg; Kháng nguyên  ề mặt virus 

viêm gan B (HBV) 10mcg; Virus 

 ại liệt týp 1  ất hoạt (chủng 

Mahoney) 40 DU; Virus  ại liệt 

týp 2  ất hoạt (chủng MEF-1) 8 

DU; Virus  ại liệt týp 3  ất hoạt 

(chủng Saukett) 32 DU; 

Polysaccharide của Haemophilus 

influenza týp   10mcg cộng hợp 

với 25mcg giải độc tố uốn ván 

như protein chất mang (PRP-TT). 

Bột đông 

khô Hib 

và hỗn 

dịch 

(DTaP-

HBV-

IPV) đ  

pha hỗn 

dịch tiêm 

Hộp 1  ơm tiêm (DTaP-

HBV-IPV), 2 kim tiêm 

và 1 lọ  ột đông khô 

(hib) 

Liều 1500 
Infanrix Hexa 
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